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TT Tên giáo trình Nghề đào tạo
Trình độ
 Đào tạo

Tác giả biên soạn

1
Kỹ thuật thi công công 
trình thủy lợi

Quản lý khai thác 
công trình thủy lợi

CĐ/TC
ThS. Trần Tuấn Anh
ThS. Vũ Mai Loan

2 Thủy lực cơ sở
Quản lý khai thác 
công trình thủy lợi

CĐ/TC
ThS. Nguyễn Thị Hoài Mơ
ThS. Chu Đức Hùng

3 Thủy Văn
Quản lý khai thác 
công trình thủy lợi

CĐ/TC
ThS. Trần Tuấn Anh
ThS. Vũ Mai Loan

4
Quản lý vận hành tưới 
tiêu

Quản lý khai thác 
công trình thủy lợi

CĐ/TC ThS. Nguyễn Thị Hoài Mơ

5
Vận hành, tháo lắp, bảo 
dưỡng máy bơm hướng 
trục trục đứng

Vận hành và sửa 
chữa trạm bơm điện

CĐ/TC ThS. Trần Tuấn Anh

6
Vận hành, bảo dưỡng, 
sửa chữa máy bơm ly 
tâm

Vận hành và sửa 
chữa trạm bơm điện

CĐ/TC
ThS. Nguyễn Văn Lình
KS. Vương Hưng

7
Vận hành, bảo dưỡng, 
sửa chữa tủ phân phối 
điện trạm bơm

Vận hành và sửa 
chữa trạm bơm điện

CĐ/TC ThS. Nguyễn Văn Lình

8
Vận hành, bảo dưỡng, 
sửa chữa bơm mồi chân 
không

Vận hành và sửa 
chữa trạm bơm điện

CĐ/TC ThS. Trần Tuấn Anh 

9
Bảo dưỡng ly hợp, hộp 
số

Điều khiển tàu cuốc CĐ/TC
ThS. Đinh Hồng Minh
ThS. Nguyễn Bá Nam
KS. Trịnh Đức Thịnh

10
Cơ cấu phay và vận 
chuyển bùn đất

Điều khiển tàu cuốc CĐ/TC
ThS. Đinh Hồng Minh
ThS. Lê Văn Hanh

11
Chẩn đoán trạng thái kỹ 
thuật ô tô

Công nghệ ô tô CĐ/TC ThS. Vũ Ngọc Trưng

11
Bảo dưỡng và sửa chữa 
cơ cấu trục khuỷu thanh 
truyền và bộ phận cố định

Công nghệ ô tô CĐ/TC ThS. Đinh Hồng Minh

12 Trang bị điện ô tô Công nghệ ô tô CĐ/TC ThS. Vũ Ngọc Trưng

13
Bảo dưỡng, sửa chữa hệ 
thống truyền lực

Công nghệ ô tô CĐ/TC
ThS. Đinh Hồng Minh
ThS. Nguyễn Bá Nam

14 Hàn hồ quang tay cơ bản Hàn CĐ/TC ThS. Đoàn Thanh Hà



TT Tên giáo trình Nghề đào tạo
Trình độ
 Đào tạo

Tác giả biên soạn

15 Linh kiện điện tử Điện tử công nghiệp CĐ/TC
ThS. Tạ Đình Chi
ThS. Nguyễn Thị Nhung

16 Điện tử cơ bản Điện tử công nghiệp CĐ/TC ThS. Nguyễn Đức Quý

17 Kỹ thuật cảm biến Điện tử công nghiệp CĐ/TC
ThS. Tạ Đình Chi
ThS. Nguyễn Thị Nhung

18 Trang bị điện Điện công nghiệp CĐ/TC
ThS. Nguyễn Thị Hồng Vân
ThS. Trần Xuân Bách

19 Truyền động điện Điện công nghiệp CĐ/TC ThS. Lê Thị Phương

20 Điều khiển điện khí nén Điện công nghiệp CĐ/TC ThS. Trần Thị Ánh

21 Đo lường điện Điện công nghiệp CĐ/TC
KS. Vũ Thị Mai Phương
ThS. Nguyễn Thành Trung

22 Máy điện Điện công nghiệp CĐ/TC ThS. Lê Thị Phương

23
Láp ráp và cài đặt máy 
tính

Kỹ thuật sửa chữa và
lắp ráp máy tính

CĐ/TC
ThS. Nguyễn Danh Thiều
ThS. Hoàng Hồng Công

24 Tiếng anh chuyên ngành
Kỹ thuật sửa chữa và
lắp ráp máy tính

CĐ/TC
ThS. Nguyễn Thị Hải Yến
ThS.Nguyễn Thị Huệ

25
Cơ sở kỹ thuật nhiệt lạnh
và điều hòa không khí

Kỹ thuật máy lạnh 
và Điều hòa không 
khí

CĐ/TC ThS. Phan Thị Hồng Thanh
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